
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
                                                                                 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 12/2024 20 

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ LÊN SINH TRƯỞNG VÀ 
NĂNG SUẤT MĂNG TÂY (Asparagus officinalis L.) 

TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM NHÀ MÀNG 

1 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ 
2 Viện Lúa ₫ồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

3 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang 
* Email: dtxuan@ctu.edu.vn 

  
Măng tây (Asparagus officinalis L.) là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có giá trị kinh tế cao và 
phù hợp ₫ể phát triển nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, ở ₫ồng bằng sông Cửu Long, sản lượng 
măng tây vẫn còn thấp do ₫iều kiện thổ nhưỡng và mực thủy cấp cao. Nghiên cứu ₫ược thực hiện 
nhằm tuyển chọn công thức phối trộn giá thể có bổ sung nấm rễ nội cộng sinh AMF giúp cải 
thiện sinh trưởng và năng suất măng tây trong ₫iều kiện canh tác nhà màng. Thí nghiệm ₫ược bố 
trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức và 5 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Kết quả cho 
thấy, giá thể sinh học 3XB (4: 1: 1: 4) có nguồn gốc từ 40% phụ phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai 
phối trộn với nấm rễ AMF + 10% cát + 10% tro trấu + 40% ₫ất mặt ₫ã hỗ trợ sinh trưởng, phát triển 
và năng suất măng tây. Khối lượng chồi măng tây tươi ở nghiệm thức này tăng 85,24% và khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức ₫ối chứng canh tác theo phương pháp truyền thống. Sự 
tận dụng phụ phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai kết hợp với chủng nấm rễ AMF phối trộn cát, tro 
trấu và ₫ất theo tỉ lệ (4: 1: 1: 4) làm giá thể trồng măng tây có tiềm năng ứng dụng trong ₫iều kiện 
canh tác nhà màng.  

Cây măng tây, giá thể hữu cơ, nấm rễ AMF, phụ phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Măng tây (Asparagus officinalis L.) là một 

trong 20 cây rau hàng ₫ầu thế giới [1], ₫ược mệnh 
danh là “vua của các loại rau” trên thị trường quốc 
tế. Măng tây không chỉ là một loại rau cao cấp do 
có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao bao gồm các 
vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu [2] mà 
còn chứa các hoạt chất sinh học hỗ trợ sức khỏe 
con người [3]. Hiện nay, ở Việt Nam măng tây 
₫ược canh tác trên khắp cả nước [4], nhưng năng 
suất thấp, phụ thuộc lớn vào phân bón hoá học. 

Hoạt ₫ộng sản xuất nông nghiệp tạo ra một 
lượng lớn chất thải, phần lớn có nguồn gốc hữu cơ 
từ tàn dư thực vật [5]. Trong ₫ó, xơ dừa ₫ược xác 
₫ịnh là sản phẩm hữu cơ tự nhiên có nguồn gốc từ 
vỏ bên ngoài hoặc vỏ quả dừa [6] là nguồn nguyên 

liệu phổ biến ₫ược sử dụng trong trồng dưa lưới [7]. 
Nguồn phụ phẩm này sẽ ₫ược thải bỏ rất nhiều sau 
2 vụ thu hoạch dưa lưới, là một thách thức ₫ối với 
sự bền vững của ngành nông nghiệp. Hiện nay, biện 
pháp nông nghiệp bền vững rất quan trọng ₫ối với 
các mục tiêu sinh thái, an ninh lương thực và sinh 
kế của nông dân trong tương lai [8]. Trong bối cảnh 
₫ó, việc tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp trở 
thành mối quan tâm trong lĩnh vực nông nghiệp 
thông qua việc ủ phân [9] và tạo giá thể canh tác 
[5]. Nhiều nghiên cứu ₫ã chứng minh rằng, giá thể 
từ nguồn gốc hữu cơ là một trong những nhân tố 
ảnh hưởng ₫ến sự sinh trưởng, phát triển và năng 
suất của cây măng tây [10 - 12]. 

Nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhiza 
(AMF) có mối quan hệ cộng sinh bắt buộc với hơn 
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80% thực vật sống ở trên cạn [13]. Nấm AMF có 
vai trò quan trọng trong việc hấp thu nước và dinh 
dưỡng [14], hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao năng 
suất cây trồng [15], cải thiện chất lượng ₫ất và các 
tương tác sinh thái hoạt ₫ộng trong ₫ó [16], tăng 
khả năng chống chịu stress sinh học và phi sinh 
học [17]. Nghiên cứu này nhằm mục ₫ích khảo sát 
ảnh hưởng của giá thể hữu cơ có nguồn gốc từ phụ 
phẩm xơ dừa trồng dưa lưới và nấm rễ AMF ₫ến sự 
sinh trưởng và năng suất cây măng tây trong ₫iều 
kiện canh tác nhà màng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các vật liệu sử dụng phối trộn giá thể bao 
gồm: Phụ phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai, cát, ₫ất 
mặt phân hữu cơ từ phụ phẩm rơm chất nấm, ₫ất 
mặt từ ruộng canh tác lúa. Các vật liệu có ẩm ₫ộ 
dao ₫ộng 10 - 15%. Các thành phần hóa học của 
các vật liệu ₫ược trình bày ở bảng 1. 

Thành phần hóa học trong vật liệu 
Vật liệu Ẩm ₫ộ 

(%) 
pH EC (mS/cm) CHC (%) Nts (%) 

Phụ phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai (X) 12 7,67 3,03 31,63 1,65 

Phân hữu cơ ₫ược ủ từ phụ phẩm rơm 
chất nấm (PHC) [18] 10 7,35 4,12 48,36 2,18 

Đất mặt 10 5,06 0,08 0,35  

Tro trấu 15 6,64 0,135   

Cát xây dựng ₫ã xử lý 15 7,4 0,03   

 Các tỉ lệ phối trộn của giá thể ₫ược tính 
toán dựa trên khối lượng khô kiệt của các vật 
liệu. Các nguồn nấm rễ AMF ₫ược cô lập từ ₫ất 
trồng bắp (B) và ₫ất trồng măng tây (M) với mật 
số nguồn chủng là 1.000 bào tử/túi giá thể [19]. 
Nghiên cứu sử dụng giống măng tây xanh chịu 
nhiệt từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Pha và cs 
(2023) [4]. Cây măng tây con ₫ược thuần dưỡng 
và thích nghi ở ₫iều kiện nhà màng 3 tháng 
trước khi bố trí thí nghiệm. Thí nghiệm ₫ược 
thực hiện từ tháng 6/2022 ₫ến tháng 5/2023 tại 
nhà màng trồng rau hữu cơ, Trường Nông 
nghiệp và Phòng thí nghiệm Vi sinh nông 
nghiệp, Viện Công nghệ Sinh học và Thực 
phẩm, Trường Đại học Cần Thơ. Nhiệt ₫ộ và ẩm 
₫ộ bên trong nhà màng ₫ược kiểm soát ở các 
khoảng 29 - 31oC và ẩm ₫ộ 69 - 80% trong thời 
gian thực hiện thí nghiệm. 

 
2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 
Cây măng tây sau khi thuần dưỡng 3 tháng 

₫ược trồng vào các túi giá nhựa PE trắng ₫en kích 
thước 20 x 20 x 40 cm, mỗi túi chứa 5 kg giá thể ₫ã 
₫ược chuẩn bị. Sau khi tưới trực tiếp nguồn chủng 
AMF ₫ược chọn lọc vào rễ, tiến hành lấp giá thể 
kín rễ. Bào tử của quần thể nấm rễ ₫ược chủng với 
mật số 1.000 bào tử/túi giá thể. Thí nghiệm ₫ược 
bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức và 5 
lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức (Bảng 2). Các túi 
₫ược bố trí ngẫu nhiên mỗi túi cách nhau 20 cm. 
Phân bón hóa học NPK (16 - 16 - 8) ₫ược áp dụng 
trong nghiên cứu theo khuyến cáo của Nguyễn 
Văn Tạm (2019) [20] bao gồm: Tháng thứ nhất và 
thứ 2 bón 200 kg/ha (1,25 mg/túi), tháng thứ 3 trở 
₫i bón 300 kg/ha (1,875 mg/túi). Các túi giá thể 
₫ược duy trì ở ẩm ₫ộ khoảng 65%.  
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STT 
Nghiệm 

thức Thành phần 
Tỷ lệ 

(w/w) 

1 ĐC Đất mặt + cát + PHC rơm 5: 5 6: 2: 2 

2 3X X + cát + tro trấu + ₫ất mặt 4: 1: 1: 4 

3 4X X + cát + tro trấu + PHC rơm 5: 5 + ₫ất mặt 3: 1: 1: 1: 4 

4 3XB X phối trộn với AMF từ ₫ất bắp (B) + cát + tro trấu + ₫ất mặt 4: 1: 1: 4 

5 3XM X phối trộn với AMF từ ₫ất măng tây (M) + cát + tro trấu + ₫ất mặt 4: 1: 1: 4 

6 4XB X phối trộn với AMF từ ₫ất bắp + cát + tro trấu + PHC + ₫ất mặt 3: 1: 1: 1: 4 

7 4XM X phối trộn với AMF từ ₫ất măng tây + cát + tro trấu + PHC + ₫ất mặt 3: 1: 1: 1: 4 

Ghi chú: ĐC: Nghiệm thức ₫ối chứng; PHC: Phân hữu cơ; X: Phụ phẩm trồng dưa lưới ủ hoai; B: 
Quần thể nấm rễ tuyển chọn từ ₫ất trồng bắp; M: Quần thể nấm rễ tuyển chọn từ ₫ất trồng măng tây. 

2.2.2. Phương pháp ₫ánh giá chỉ tiêu sự hiện 
diện của nấm rễ 

Tỷ lệ xâm nhiễm của nấm rễ ở giai ₫oạn 60, 
75, 90 ngày sau trồng (NST) ₫ược xác ₫ịnh và tính 
toán theo phương pháp nhuộm rễ của Dalpé và 
Séguin (2013) [21]. Mật số bào tử tính trên 100 g 
giá thể khô kiệt ở giai ₫oạn 150 NST ₫ược xác 
₫ịnh theo phương pháp của Gerdemann và 
Nicolson (1963) [22]. 

2.2.3. Phương pháp ₫ánh giá chỉ tiêu sinh 
trưởng 

Chiều cao cây: Đo từ gốc ₫ến ngọn (cm); số 
chồi thân/túi: Đếm tổng số chồi trên chậu ở giai 
₫oạn 30, 60, 90, 120 và 150 NST. Đường kính thân 
cây (mm): Đo bằng thước ₫o kỹ thuật số ở giai 
₫oạn 90, 120 và 150 NST.  

2.2.4. Phương pháp ₫ánh giá chỉ tiêu năng suất 
và thành phần năng suất 

Ở giai ₫oạn 150 NST, xác ₫ịnh khối lượng 
thân tươi (g): Cân khối lượng thân khi cắt tỉa cây ở 
giai ₫oạn 120 và 150 NST; khối lượng thân khô (g): 
Sấy ở 105oC ₫ến khối lượng không ₫ổi và tiến 
hành cân. Ở giai ₫oạn cây măng tây 150 NST, tiến 
hành thu chồi măng tây và thu liên tục trong 2 
tuần. Tại thời ₫iểm thu hoạch chồi măng tây, tiến 
hành cắt và loại bỏ giá thể bám trên măng tây, cân 

khối lượng chồi măng tươi, ₫o chiều dài (cm) và 
₫ường kính măng tươi (mm) sử dụng thước ₫o kỹ 
thuật số.  

2.2.5. Phương pháp phân tích thống kê 
Các số liệu ₫ược tổng hợp, xử lý bằng phần 

mềm Microsoft Excel 2013. Thực hiện phân tích 
thống kê mô tả bằng phần mềm Minitab 16, phân 
tích phương sai One-Way ANOVA ₫ể ₫ánh giá sự 
khác biệt về giá trị trung bình của các nghiệm 
thức, kiểm ₫ịnh Tukey’s ₫ể so sánh sự khác biệt 
của các giá trị trung bình ở ₫ộ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1.1. Tỷ lệ xâm nhiễm và mật số bào tử nấm 
rễ 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ xâm nhiễm 
ở các nghiệm thức không bổ sung nấm rễ thấp và 
tăng chậm (Bảng 3). Các nghiệm thức ₫ược chủng 
với quần thể nấm rễ bắp (B) và măng tây (M) có tỉ 
lệ xâm nhiễm tăng dần ₫ến giai ₫oạn 90 NST và 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) so với các 
nghiệm thức không chủng nấm rễ. Tuy nhiên, ở 
giai ₫oạn 90 NST, tỷ lệ xâm nhiễm của nấm AMF 
giữa các nghiệm thức chủng nấm rễ có và không 
có bổ sung phân hữu cơ dao ₫ộng từ 96,6 - 98,6% và 
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khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Điều này 
₫ược giải thích, một phần có thể là do nấm AMF 
có phổ cây ký chủ rộng [23], phần khác là do cộng 
₫ồng nấm AMF ₫ược hỗ trợ bởi vật liệu hữu cơ từ 
phụ phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai nên có thể 
việc bổ sung thêm phân hữu cơ vào giá thể trồng 
măng tây chưa thể hiện sự tác ₫ộng lên sự xâm 
nhiễm của nấm rễ [24]. Các chất hữu cơ làm tăng 
₫ộ xốp của ₫ất và giảm các rào cản cơ học ₫ối với 
sự phát triển của sợi nấm AMF, do ₫ó sợi nấm có 
thể tiếp tục phát triển vào trong hệ thống rễ non 
của măng tây [25]. 

3.1.2. Mật số bào tử
Số lượng bào tử ở các nghiệm thức không bổ 

sung nấm rễ AMF ₫ạt thấp, dao ₫ộng từ 808 - 952 
bào tử/100 g giá thể khô kiệt (Bảng 3). Trong khi 
₫ó, số lượng bào tử hiện diện trong các nghiệm 
thức ₫ược chủng nấm AMF cao, tăng từ 1.000 bào 
tử ban ₫ầu ₫ến khoảng 9.132 - 9.836 bào tử/100 g 

giá thể khô kiệt tại giai ₫oạn thu hoạch măng tây 
(150 NST). Tương tự như tỷ lệ xâm nhiễm, mật số 
bào tử ở các nghiệm thức 3XB, 3XM ₫ược chủng 
nấm AMF không bổ sung phân hữu cơ khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 
4XB, 4XM có bổ sung phân hữu cơ. Kết quả 
nghiên cứu của Paranavithana và cs (2020) [26] 
cho thấy, sự xâm nhiễm và hình thành bào tử AMF 
vào rễ lúa hiệu quả hơn ở ₫ất giàu cacbon hữu cơ. 
Tuy nhiên, theo Wang và cs (2024) [27], nấm rễ 
nội cộng sinh AMF thường biểu hiện sự suy giảm 
tính ₫a dạng ở những vùng ₫ất giàu dinh dưỡng. 
Kết quả này chứng minh, giá thể từ nguồn phụ phế 
phẩm trồng dưa lưới ủ hoai có tác ₫ộng tích cực 
₫ến sự hiện diện của nấm rễ, có tiềm năng thay 
thế phân hữu cơ. Hơn nữa, việc tận dụng giá thể 
hữu cơ ₫ể trồng cây ₫ược xem là giải pháp bền 
vững về môi trường và tăng cường hệ vi sinh vật có 
lợi [28]. 

Tỉ lệ xâm nhiễm theo các giai ₫oạn (%) 
STT Nghiệm 

thức 60 NST 75 NST 90 NST 
Mật ₫ộ bào tử giai ₫oạn 150 NST 

(tổng số bào tử/100 g giá thể khô kiệt) 

1 ĐC 17,6c 19,0c 20,4b 808d 

2 3X 18,8c 19,4c 22,0b 908d 

3 4X 18,0c 19,6c 21,8b 952d 

4 3XB 88,4b 92,0b 96,6a 9.132c 

5 3XM 88,6b 92,6b 97,0a 9.320b 

6 4XB 92,8a 96,8a 97,8a 9.804a 

7 4XM 95,0a 97,2a 98,6a 9.836a 

Mức ý nghĩa ** ** ** ** 

CV(%) 2,21 2,25 2,24 1,51 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi các chữ cái giống nhau khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê qua phép kiểm ₫ịnh Tukey’s ở mức ý nghĩa 5%; **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; NST: Ngày sau 
khi trồng. 

3.2.1. Số chồi thân
Ở giai ₫oạn 15 - 30 NST, số lượng chồi thân 

măng tây của các nghiệm thức khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê, ngoại trừ nghiệm thức ₫ối chứng 

có số chồi thân măng tây ₫ạt thấp hơn (p < 0,01) so 
với nghiệm thức 4XB và 3XM (Bảng 4). Ở giai 
₫oạn 60 NST, các nghiệm thức ₫ược chủng nấm rễ 
AMF có số chồi thân ₫ạt cao hơn và khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với 3 nghiệm thức không chủng 
nấm AMF và 2 nghiệm thức 4XB và 4XM có số 
chồi thân ₫ạt lần lượt là 8,4 và 8,6 chồi/túi và ₫ạt 
cao nhất. Ở giai ₫oạn 90 - 120 NST, số chồi thân 
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măng tây tăng dần ở các nghiệm thức và nghiệm 
thức 4XM (17,8 chồi/túi) có số chồi gia tăng nhiều 
nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,01) so 
với các nghiệm thức còn lại, dao ₫ộng từ 5,8 - 15,6 

chồi/túi. Ở giai ₫oạn 150 NST, số lượng chồi thân 
giảm ₫áng kể ở tất cả các nghiệm thức bố trí, tuy 
nhiên nghiệm thức 3XB (6,6 chồi) có số chồi thân 
tăng ổn ₫ịnh. 

Số chồi thân theo các giai ₫oạn (chồi/túi) 
STT 

Nghiệm 
thức 15 NST 30 NST 60 NST 90 NST 120 NST 150 NST 

1 ĐC 1,2 1,2b 2,6c 4,0f 5,8d 7,8a 

2 3X 1,4 1,6ab 2,8c 5,8e 7,2d 6,0bc 

3 4X 1,2 1,6ab 3,4c 7,4d 9,8c 6,6b 

4 3XB 1,0 2,4ab 5,0b 9,6c 11,2c 6,6b 

5 3XM 1,4 2,4ab 5,6b 9,8c 11,8c 6,2bc 

6 4XB 1,2 3,0a 8,4a 13,8b 15,6b 5,6c 

7 4XM 1,4 3,2a 8,6a 15,4a 17,8a 6,4bc 

Mức ý nghĩa ns ** ** ** ** ** 

CV(%) 42,52 36,85 11,94 4,93 9,15 7,40 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi các chữ cái giống nhau khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê qua phép kiểm ₫ịnh Tukey’s ở mức ý nghĩa 5%; ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: 
Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

3.2.2. Chiều cao cây 

Chiều cao trung bình của cây măng tây phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: Điều kiện môi 
trường, loại giống và kỹ thuật chăm sóc. Kết quả ở 
bảng 5 cho thấy, ở 15 NST cây thích nghi với giá 
thể và bắt ₫ầu sinh trưởng. Ở giai ₫oạn 30 NST, 
chiều cao cây dao ₫ộng từ 23,12 - 37,22 cm, 
nghiệm thức 4XB và 4XM có bổ sung phân hữu cơ 
kết hợp với nấm AMF sinh trưởng tốt hơn so với 
các nghiệm thức còn lại. Một số nghiên cứu ₫ã 
chứng minh, nấm AMF có khả năng tiết ra các 
phytohormone [29], bao gồm cytokinin thúc ₫ẩy 
sự phân cắt tế bào, phát triển chồi [30] và auxin 

kích thích hình thành rễ bất ₫ịnh [31, 32]. Ở giai 
₫oạn 60 - 90 NST, các nghiệm thức có chủng nấm 
rễ AMF thì chiều cao cây dao ₫ộng từ 115,92 - 
165,96 cm và khác biệt so với nghiệm thức ₫ối 
chứng (98,00 cm). Kết quả trên phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Tee (2008) [33], theo ₫ó tốc 
₫ộ tăng trưởng chiều cao tăng ₫áng kể 51,8% chỉ 
sau 3 tháng khi ₫ược chủng nấm rễ. Ở giai ₫oạn 
150 NST, chiều cao cây ở các nghiệm thức 4X, 4XB 
bổ sung phân hữu cơ cao hơn, khác biệt so với ₫ối 
chứng (137,80 cm) và các nghiệm thức 3X (134,10 
cm), 3XB (149,40 cm).  

Chiều cao cây theo các giai ₫oạn (cm) 
STT 

Nghiệm 
thức 15 NST 30 NST 60 NST 90 NST 120 NST 150 NST 

1 ĐC 14,58 27,70d 44,56f 98,00f 142,72cd 137,80bc 
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2 3X 13,80 23,12c 51,28e 115,92e 127,80de 134,10c 

3 4X 15,24 29,24c 60,16d 124,48d 163,60ab 164,60a 

4 3XB 13,88 32,76b 79,60c 142,26c 134,70e 137,90bc 

5 3XM 14,04 33,14b 83,20c 143,78c 157,40b 162,66a 

6 4XB 15,00 36,28a 96,56b 155,60b 166,32a 170,00a 

7 4XM 15,76 37,22a 105,48a 165,96a 147,53c 149,40b 

Mức ý nghĩa ns ** ** ** * ** 

CV(%) 6,88 3,81 2,63 1,55 2,91 3,30 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi các ký tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê qua phép kiểm ₫ịnh Tukey’s ở mức ý nghĩa 5%; ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: 
Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

3.2.3. Đường kính thân cây 

Ở giai ₫oạn 90 NST, tất cả các nghiệm thức 
₫ược bổ sung giá thể hữu cơ ₫ều có ₫ường kính 
thân cây khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức ₫ối chứng chỉ 1,90 mm (Bảng 6). 
Trong ₫ó, nghiệm thức 4XM có ₫ường kính thân 
cây lớn nhất với 7,26 mm và nghiệm thức 4XB với 
6,26 mm. Ở giai ₫oạn 120 NST, ₫ường kính thân 
cây ở nghiệm thức ₫ược chủng AMF từ ₫ất bắp là 
4XB (8,40 mm) tiếp tục tăng, trong khi nghiệm 

thức ₫ược chủng AMF từ ₫ất măng tây là 4XM 
(5,94 mm) có xu hướng tăng trưởng chậm. Ở giai 
₫oạn 150 NST, ₫ường kính thân cây của các 
nghiệm thức ₫ược chủng AMF dao ₫ộng từ 5,56 - 
6,26 mm, bổ sung ₫ồng thời AMF và phân hữu cơ 
hỗ trợ gia tăng ₫ường kính thân cây khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 
không bổ sung PHC. Mặt khác, khả năng hỗ trợ 
gia tăng ₫ường kính thân cây ₫ược ghi nhận 
không có sự khác biệt giữa hai quần thể nấm rễ. 

Đường kính thân cây theo các giai ₫oạn khảo sát (mm) 
STT Nghiệm 

thức 90 NST 120 NST 150 NST 

1 ĐC 1,90f 4,78d 5,86ab 

2 3X 3,30e 5,4bcd 5,10b 

3 4X 4,28d 5,64bcd 5,40ab 

4 3XB 5,14c 5,14cd 5,58ab 

5 3XM 5,34c 6,34b 5,56ab 

6 4XB 6,26b 8,40a 6,26a 

7 4XM 7,26a 5,94bc 6,16a 

Mức ý nghĩa ** ** ** 

CV(%) 7,89 8,43 8,42 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi các ký tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê qua phép kiểm ₫ịnh Tukey’s ở mức ý nghĩa 5%; **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 
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3.3.1. Khối lượng thân và lá  
Khối lượng thân và lá măng tây bị ảnh hưởng 

một phần bởi nước và dinh dưỡng trong giá thể. 
Kết quả ở bảng 7 cho thấy, khối lượng tươi và khô 
của thân và lá măng tây của các nghiệm thức dao 
₫ộng trong khoảng 360 - 660 g/túi và từ 117 - 
242,77 g/túi. Khối lượng thân tươi và khô ở 
nghiệm thức 4XM có xu hướng ₫ạt cao hơn, 
nghiệm thức 3X có xu hướng ₫ạt khối lượng tươi 
và khô thấp hơn các nghiệm thức còn lại. Theo sau 
là nghiệm thức 3XB có khối lượng tươi trung bình 
là 580 g/túi và khối lượng khô là 192,59 g/túi. 
Trong giá thể, các chất hữu cơ cung cấp dinh 
dưỡng và giúp giữ ₫ược ẩm ₫ộ tốt trong ₫ất [34], 
nấm rễ có thể tiếp cận ₫ể hấp thu nguồn nước, 
dinh dưỡng nhờ vào hệ sợi nấm lan rộng xung 
quanh vùng rễ và có thể vươn ₫ến những nơi mà 
rễ cây không thể tiếp cận ₫ược [35]. Thông qua 
cấu trúc hệ sợi nấm dạng chùm của AMF, các chất 
dinh dưỡng trong ₫ất ₫ược cung cấp cho cây [13]. 

3.3.2. Khối lượng chồi măng tươi 
Đối với măng tây, năng suất ₫ược xác ₫ịnh bị 

ảnh hưởng bởi giống, kỹ thuật canh tác và sự thích 
ứng với ₫iều kiện môi trường [36]. Trong ₫ó, khối 
lượng của chồi măng tươi sẽ quyết ₫ịnh ₫ến năng 
suất và hiệu quả kinh tế. Chồi măng tươi thu 
hoạch từ nghiệm thức 3XB và 3X ₫ạt lần lượt 9,54 
g/chồi và 9,49 g/chồi, có khối lượng măng ₫ạt cao 
hơn và khác biệt thống kê (p < 0,01) so với nghiệm 

thức ₫ối chứng (5,15 g/chồi). Các nghiệm thức 
còn lại khối lượng măng tươi ₫ược xác ₫ịnh dao 
₫ộng từ 4,82 - 7,68 g/chồi và khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê so với nghiệm thức ₫ối chứng 
(Bảng 7).  

3.3.3. Kích thước măng thu hoạch 
Nhằm ₫áp ứng tiêu chuẩn về hình thức thương 

mại, tại thời ₫iểm thu hoạch, chiều cao chồi măng 
tây ₫ược giới hạn trong phạm vi từ 23 - 26 cm. Do 
₫ó, chiều cao chồi giữa các nghiệm thức khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê và dao ₫ộng từ 23,60 - 
26,83 cm (Bảng 7). Đường kính măng là chỉ tiêu 
quan trọng ₫ược sử dụng ₫ể phân loại theo tiêu 
chuẩn hàng hoá. Kết quả thí nghiệm cho thấy, 
₫ường kính chồi măng tây của các nghiệm thức 
dao ₫ộng trong khoảng 4,25 - 7,97 mm. Các 
nghiệm thức có sử dụng xơ dừa ủ trong thành 
phần của giá thể thì ₫ường kính măng thu hoạch 
có xu hướng ₫ạt cao hơn so với nghiệm thức ₫ối 
chứng (4,25 mm). Trong ₫ó, nghiệm thức 3XB có 
khối lượng chồi măng tươi ₫ạt 9,54 g/chồi và 
₫ường kính măng thu hoạch ₫ạt 7,97 mm, cao hơn 
và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 
thức ₫ối chứng. Theo Tee (2008) [33], việc chủng 
mycorrhiza ₫ã cải thiện ₫áng kể sinh trưởng và 
năng suất của măng tây. Một số nghiên cứu tương 
tự cho thấy, ảnh hưởng tích cực của AMF ₫ến sự 
sinh trưởng và phát triển của các loại thực vật như: 
Ngô (Zea mays L.), cây quế (Cinnamomum 
migao), nho (Vitis vinifera L.), lúa mì (Triticum 
aestivum L.) và ớt (Capsicum annuum L.) [37 - 41].  

STT 
Nghiệm 

thức 

Khối lượng 
thân tươi 
(g/túi) 

Khối lượng 
thân khô 
(g/túi) 

Khối lượng 
măng 

(g/chồi) 

Chiều dài 
măng (cm) 

Đường kính 
măng (mm) 

1 ĐC 560 165,88 5,15b 26,17 4,25b 

2 3X 360 117,54 9,49a 26,83 7,67ab 

3 4X 516 163,87 5,84ab 25,66 6,16ab 

4 3XB 580 192,59 9,54a 25,39 7,97a 

5 3XM 385 143,48 6,79ab 25,21 6,19ab 

6 4XB 500 167,59 7,68ab 25,29 7,05ab 
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7 4XM 660 242,77 4,82b 23,60 5,08ab 

Mức ý nghĩa - - ** ns * 

CV(%)   29,22 7,62 27,54 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số theo sau bởi các ký tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê qua phép kiểm ₫ịnh Tukey’s ở mức ý nghĩa 5%; ns: Khác biệt không có ý nghĩa thống kê;*: 
Khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; **: Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nghiệm thức 
sử dụng phụ phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai ₫ược 
phối trộn trong thành phần của giá thể giúp cây 
măng tây sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với 
giá thể sử dụng xơ dừa trơ. Trong thực tế thí 
nghiệm cho thấy, ở nghiệm thức ₫ối chứng (ĐC), 
măng tây hình thành nhiều thân từ ₫ó khối lượng 
thân lá tươi và khô có xu hướng ₫ạt cao hơn so với 
nghiệm thức 3XB và 4XM. Tuy nhiên, khối lượng 
măng và ₫ường kính của măng thu hoạch ở 
nghiệm thức ĐC và 4XM ₫ều ₫ạt thấp hơn so với 
nghiệm thức 3XB. Điều này có thể là do ở nghiệm 
thức ĐC, cây măng tây chưa hoàn thành thời kỳ 
kiến thiết cơ bản, nên giai ₫oạn này cây còn tập 
chung dinh dưỡng phát triển thân, lá. Với nghiệm 
thức 4XB, 4XM, bên cạnh bổ sung giá thể sinh học 
còn bổ sung phân hữu cơ chứa hàm lượng dinh 
dưỡng dễ tiêu cao nên cây tập trung phát triển sinh 
khối thân và nhánh, từ ₫ó có thể ảnh hưởng ₫ến sự 
tạo chồi cũng như khối lượng của chồi măng tây. 
Kết quả cũng cho thấy, nghiệm thức 3XB cho hiệu 
quả hỗ trợ sinh trưởng và phát triển cho cây măng 
tây ổn ₫ịnh hơn, từ ₫ó cây cho năng suất ₫ạt cao 
hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
nghiệm thức ĐC trong ₫iều kiện canh tác trong 
nhà màng. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu ₫ã ₫ánh giá ₫ược ảnh 
hưởng của 7 công thức tỷ lệ phối trộn của giá thể 
khác nhau lên sự sinh trưởng và năng suất của cây 
măng tây (Asparagus officinalis L.) trong ₫iều kiện 
nhà màng. Trong các nghiệm thức sử dụng giá thể 
khác nhau, nghiệm thức 3XB bao gồm: 40% phụ 
phế phẩm trồng dưa lưới ủ hoai phối trộn với quần 
thể nấm rễ từ ₫ất trồng bắp + 10% cát + 10% tro trấu 
+ 40% ₫ất mặt hỗ trợ cây măng tây sinh trưởng và 
phát triển ổn ₫ịnh. Kết quả này ₫ược minh chứng 
thông qua việc tăng năng suất và tiềm năng thay 

thế cho việc sử dụng phân hữu cơ có giá thành 
cao, từ ₫ó giảm chi phí sản xuất của nông dân. 
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Asparagus (Asparagus officinalis L.) is a nutritious food, has high economic value, and is suitable 
for sustainable agricultural development. However, in the Mekong delta region, the asparagus 
yield is still low due to disavantage of soil properties and high-water level. The study was 
conducted to select the optimal growing substrate amended with arbuscular mycorrhizal fungi for 
growing the asparagus under the greenhouse condition. The experiment was set up as a 
completely randomized design with 7 treatments and five replicates for each treatment. 
Experimental results showed that the treatment 3XB (4: 1: 1: 4) with 40% of coir by-products 
compost mixed with AMF from maize field + 10% sand + 10% rice husk ash + 40% soil enhanced 
the growth and yield of the asparagus. The yield of the asparagus in this treatment significantly 
increased by 85.24% compared to that of the control treatment with traditional cultivation 
methods. Research results showed that the growing substrate of 40% coir by-products compost 
mixed with AMF + 10% sand + 10% rice husk ash + 40% soil was a good growing substrate for 
growing the asparagus under the greenhouse condition. 

Asparagus officinalis, growing substrate, arbuscular mycorrhizal fungi, coir by-
products compost. 
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